
THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG VỸ DẠ
(Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

UBND PHƯỜNG VỸ DẠ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Số: 738/TB-TTHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vỹ Dạ, ngày 08 tháng 7 năm 2024

STT Số PTN Tên hồ sơ Công dân tổ chức Địa chỉ Ngày nhận Ngày hẹn trả

1 24.01415
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

VÕ HOÀNG YẾN
NHUNG

2 NGUYỄN SINH KHIÊM - Phường Vỹ
Dạ

31/05/2024 03/06/2024

2 24.01361
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

VÕ HOÀNG NGỌC
TRÂM

194 NGUYỄN SINH CUNG - Phường
Vỹ

29/05/2024 03/06/2024

3 24.01384
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

TRẦN PHƯƠNG
CÁC TIÊN

5 ƯNG BÌNH - Phường Vỹ Dạ 30/05/2024 04/06/2024

4 24.01389
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

TRẦN PHAN
MẠNH HÙNG

280/2 NGUYỄN SINH CUNG - Phường
Vỹ Dạ -

30/05/2024 04/06/2024

5 24.01449
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

PHAN HỮU THƯ
122 NGUYỄN SINH CUNG - Phường

Vỹ Dạ -
03/06/2024 04/06/2024

6 24.01412
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ
QUỲNH TRÂM

SỐ 42 PHẠM VĂN ĐỒNG - Phường Vỹ
Dạ

30/05/2024 04/06/2024

7 24.01450
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

BẢO THÙY UYÊN
SỐ 308 NGUYỄN SINH CUNG -

Phường Vỹ Dạ
03/06/2024 04/06/2024

8 24.01463
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

NGUYỄN VĂN
THỊNH

06 KIỆT 288 PHAN CHU TRINH - 04/06/2024 05/06/2024

9 24.01479
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

LƯƠNG VIẾT TÂN 51/7 ƯNG BÌNH - Phường Vỹ Dạ - 07/06/2024 10/06/2024

10 24.01480
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

LƯƠNG VIẾT TÂN 51/7 ƯNG BÌNH - Phường Vỹ Dạ - 07/06/2024 10/06/2024

11 24.01464
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

LÊ THỊ KHÁNH
TRANG

9/14/82 NGUYỄN SINH CUNG -
Phường Vỹ Dạ

05/06/2024 10/06/2024

12 24.01478 Thủ tục đăng ký kết hôn
PHẠM THANH

HIỆP
SỐ 15 TUY LÝ VƯƠNG - Phường Vỹ

Dạ - Thành phố Huế
07/06/2024 10/06/2024

13 24.01485
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

TỐNG THỊ TRANG 171 HÀN MẶC TỬ - Phường Vỹ Dạ - 10/06/2024 11/06/2024
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14 24.01487 Thủ tục đăng ký kết hôn HỒ TIỂU NGỌC
100 PHAN VĂN TRƯỜNG - Phường

Vỹ Dạ
10/06/2024 11/06/2024

15 24.01468
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

Hoàng Việt Cường 128 Trương Gia Mô, Phường Vỹ Dạ 06/06/2024 11/06/2024

16 24.01506
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

CHÂU THỊ THÚY
HẰNG

3/256 Phan Chu Trinh - Phường An Cựu 11/06/2024 12/06/2024

17 24.01491
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG LOAN

78 NGUYỄN SINH CUNG - Phường Vỹ
Dạ

10/06/2024 13/06/2024

18 24.01515
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

PHẠM VĂN RIN Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 12/06/2024 17/06/2024

19 24.01540
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Mai Trần Ngọc Anh
17 TRẦN QUANG KHẢI - Phường Phú

Hội
17/06/2024 18/06/2024

20 24.01543 Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thị Thùy Dung 34/95/7 ƯNG BÌNH - Phường Vỹ Dạ - 17/06/2024 18/06/2024

21 24.01569 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
NGUYỄN CỬU THỊ

THẢO MI
TỔ 9 - Phường Thuỷ Xuân 19/06/2024 20/06/2024

22 24.01544
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

NGUYỄN THỊ YẾN 32/22 ƯNG BÌNH - Phường Vỹ Dạ - 17/06/2024 20/06/2024

23 24.01560 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRẦN MINH HẢI 5 ƯNG BÌNH - Phường Vỹ Dạ 19/06/2024 20/06/2024

24 24.01577 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tran Thi My Na thành phố Huế 20/06/2024 21/06/2024

25 24.01578 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tran Thi My Na thành phố Huế 20/06/2024 21/06/2024

26 24.01573 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN NGỌC LAI TỔ 8, KHU VỰC 4 - Phường Thuỷ Xuân 20/06/2024 21/06/2024

27 24.01576
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

nguyễn thị kim huê Vỹ Dạ 20/06/2024 25/06/2024

28 24.01580
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

Dương Minh Phúc 89/1 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, 20/06/2024 25/06/2024

29 24.01584 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN MINH THÁI 5 KIỆT 29 ƯNG BÌNH - Phường Vỹ Dạ 24/06/2024 25/06/2024

30 24.01597 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN THỊ THU LỆ Thôn 7 - Xã Cư Mốt - Huyện Ea H'leo - 26/06/2024 27/06/2024

31 24.01598 Thủ tục đăng ký kết hôn BÙI THẠNH TỔ 15 KV 5B - Phường Vỹ Dạ 26/06/2024 27/06/2024

32 24.01583
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

DƯƠNG MINH TÚ
5/7/49 HÀN MẶC TỬ - Phường Vỹ Dạ -
Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

24/06/2024 27/06/2024
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33 24.01134
Xác định mức độ khuyết tật và cấp
Giấy xác nhận khuyết tật đối với
Trịnh Tiến Anh

Trịnh Tiến Anh
274 Nguyễn Sinh Cung, tổ 6,

phường Vỹ Dạ, Huế
06/05/2024 03/06/2024

34 24.01201

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cấp huyện

NGUYỄN NGỌC
BỤI-PHẠM THỊ

THU
kqh Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ 13/05/2024 24/06/2024

35 24.01198

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cấp huyện

PHAN ĐỨC SANH-
TRƯƠNG THỊ BÙI

219 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ 13/05/2024 24/06/2024

36 24.01200

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cấp huyện

NGUYỄN THANH
SƠN-TỐNG THỊ

TỈNH
Tổ 14, khu vực 5, phường Vỹ Dạ 13/05/2024 24/06/2024

37 24.01199

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cấp huyện

LÊ KỲ VINH -
PHAN THỊ XUÂN

LỘC

6/33 Thanh Tịnh - Phường Vỹ Dạ, TP
HUế

13/05/2024 24/06/2024

38 24.01201

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cấp huyện

NGUYỄN NGỌC
BỤI-PHẠM THỊ

THU
kqh Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ 13/05/2024 24/06/2024

39 24.01317
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội đối với bà Đỗ
Thị lu

Đỗ Thị Lu
6/22 Ưng Bình, tổ 13, phường Vỹ Dạ,

Huế
27/05/2024 03/06/2024

40 24.01359
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội đối với ông
Trần Văn Nguyên

Trần Văn Nguyên
1/22/162 Nguyễn sinh Cung, Phường Vỹ
Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên

Huế
29/05/2024 05/06/2024

41 24.01383
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội đối với bà Lê

Lê Thị Chơn 11/4 Điềm Phùng Thị, tổ 7, Vỹ Dạ, Huế 30/05/2024 06/06/2024
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Thị Chơn

42 24.01414
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội đối với bà
Dương Thị Thảo

Dương Thị Thảo
2/40 Nguyễn Sinh Cung, tổ 1, phường Vỹ

Dạ,
31/05/2024 07/06/2024

43 24.01195
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
đối với ông Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh
46/22 Ưng Bình, tổ 13, phường Vỹ Dạ,

Huế
13/05/2024 10/06/2024

44 24.01197
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng
tháng đối với bà Hà Thị Hòa

Hà Thị Hòa
9/13 Hàn Mặc Tử, tổ 1, phường Vỹ Dạ,

Huế
13/05/2024 10/06/2024

45 24.01196
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
đối với ông Lê Đăng Đức

Lê Đăng Đức
4/98/7 Ưng Bình, tổ 12, phường Vỹ Dạ,

Huế
13/05/2024 10/06/2024

46 24.01208
Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc
người khuyết tật đặc biệt nặng
Dương Nguyễn Thanh Kỳ

Kỳ Dương Nhật
Khánh

9/9/82 Nguyễn Sinh Cung, tổ 5, phường
Vỹ Dạ, Huế

14/05/2024 11/06/2024

47 24.01209
Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc
người khuyết tật đặc biệt nặng
Dương Thị Thanh Hà

Kỳ Dương Nhật
Khánh

197 Nguyễn Sinh Cung, tổ 5, Vỹ Dạ, Huế 14/05/2024 11/06/2024

48 24.01213

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng

Hoàng Thị Trang 249 Nguyễn Sinh Cung, tổ 6, Vỹ Dạ, Huế 14/05/2024 11/06/2024

49 24.01205
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
đối với bà Trần Thị Phấn

Trần Thị Phấn
1/16 Nguyễn Sinh Cung, tổ 1, phường Vỹ

Dạ, Huế
14/05/2024 11/06/2024

50 24.01212
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng
tháng

Dương Thị Thảo
2/40 Nguyễn Sinh Cung, tổ 1, phường Vỹ

Dạ, Huế
14/05/2024 11/06/2024

51 24.01214
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
đối với NCT ông Lê Văn Lành

Lê Văn Lành
4/1 Nguyễn Sinh Cung, tổ 1, phường Vỹ

Dạ, Huế
14/05/2024 11/06/2024

52 24.01215
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng
tháng đối với bà Trần Thị Kim Chi

Trần Thị Kim Chi
33 Hàn Mặc Tử, tổ 2, phường Vỹ Dạ,

Huế
14/05/2024 11/06/2024

53 24.01471
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội đối với ông
Trần Văn Hòa

Trần Văn Hòa 1/10/91 Hàn Mặc Tử, tổ 7, Vỹ Dạ, Huế 07/06/2024 14/06/2024
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54 24.01486
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội đối với ông
Nguyễn Đình Ái

Nguyễn Đình Ái
3/25 Phạm Văn Đồng, tổ 7, phường Vỹ

Dạ
10/06/2024 17/06/2024

55 24.01537
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội với bà Nguyễn
Thị Dần

Nguyễn Thị Dần
18/162 NGUYỄN SINH CUNG, Phường
Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên

Huế
14/06/2024 21/06/2024

56 24.01539
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội đối với bà
Nguyễn Thị Xừng

Nguyễn Thị Xừng
10/13 Ưng Bình, tổ 13, phường Vỹ Dạ,

Huế
17/06/2024 24/06/2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Khiên
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